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UỶ BAN NHÂN DÂN 

ĐẶC KHU BẠCH LONG VĨ 

 
Số:  152/UBND-TTPVHCC 

V/v công khai Danh mục thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy 

nội địa, đăng kiểm. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bạch Long Vĩ, ngày 07  tháng 8 năm 2025 

 

  

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đặc khu; 

- Trưởng các Thôn trên địa bàn đặc khu; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn đặc khu. 

  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 

kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 45/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; số 118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

tại Bộ phận Một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, đăng 

kiểm trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu. 

Ủy ban nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ công khai danh mục thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết với các nội dung: 

1. Công khai Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

hàng hải và đường thủy nội địa, đăng kiểm trên địa bàn đặc khu Bạch Long Vĩ 

(Danh mục thủ tục hành chính kèm theo). 

2. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng hải và đường 

thủy nội địa, đăng kiểm công khai tại Văn bản này thay thế các thủ tục hành chính 

cùng nội dung đã được công khai. 
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3. Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Văn bản này được niêm yết công 

khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trên Cổng thông tin điện tử đặc 

khu Bạch Long Vĩ (Địa chỉ truy cập: https://bachlongvy.haiphong.gov.vn) theo 

quy định. 

Ủy ban nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ công khai để các tổ chức, cá nhân 

có liên quan biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND đặc khu; 

- Cổng TTĐT (đăng tin); 

- Lưu: VT, TTPVHCC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Trường 

 

 

 



3 

PHỤ LỤC  

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, đăng kiểm                                

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ 

(Kèm theo Công văn số 152/UBND-TTPVHCC ngày  07/8/2025 của UBND đặc khu Bạch Long Vĩ) 

 

 

TT 
Mã  

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

nộp hồ sơ 

Phí, lệ phí 

nếu có 

Cách thực thực hiện nộp 

hồ sơ 

Căn cứ pháp lý 

Trực 

tiếp 

Trực 

tuyến 

trên 

DVCQG 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

1  2.001215 
Đăng ký phương tiện hoạt động vui 

chơi, giải trí dưới nước lần đầu 

03 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

HCC 

Không quy 

định 

 

Toàn 

trình 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả Các Nghị định: số 

48/2019/NĐ-CP ngày 

05/6/2019;  số 

19/2024/NĐ-CP ngày 

23/2/2024; số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 

2  2.001214 
Đăng ký lại phương tiện hoạt động 

vui chơi, giải trí dưới nước 

03 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

HCC 

Không quy 

định 

 

Toàn 

trình 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

3  2.001212 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

phương tiện hoạt động vui chơi, 

giải trí dưới nước 

03 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

HCC 

Không quy 

định 

 

Toàn 

trình 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

4  2.001211 
Xóa đăng ký phương tiện hoạt 

động vui chơi, giải trí dưới nước 

02 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

HCC 

Không quy 

định 

 
Toàn 

trình 
Tiếp 

nhận và 

Các Nghị định: số 

48/2019/NĐ-CP ngày 

05/6/2019;  số 
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trả kết 

quả 

19/2024/NĐ-CP ngày 

23/2/2024; số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 

5  2.001217 

Đóng, không cho phép hoạt động 

tại vùng nước trên tuyến thủy nội 

địa, vùng nước cảng biển hoặc khu 

vực hàng hải, được đánh dấu, xác 

định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu 

có màu sắc dễ quan sát 

02 ngày làm 

việc 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

HCC 

Không quy 

định 

 

Toàn 

trình 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

6  2.001218 

Công bố mở, cho phép hoạt động 

tại vùng nước trên tuyến thủy nội 

địa, vùng nước cảng biển hoặc khu 

vực hàng hải, được đánh dấu, xác 

định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu 

có màu sắc dễ quan sát 

05 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

HCC 

Không quy 

định 

 

Toàn 

trình 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

7  1.009452 
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây 

dựng bến thủy nội địa 

05 ngày làm 

việc; 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

HCC 

Không quy 

định 

 

Một 

phần 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

Các Nghị định: số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021;  số 

06/2024/NĐ-CP ngày 

28/01/2024; số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 8  1.009453 

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây 

dựng bến cảng ngang sông, bến 

thủy nội địa phục vụ thi công công 

trình chính 

05 ngày làm 

việc; 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

HCC 

Không quy 

định 

 

Một 

phần 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

9  1.009455 

Công bố hoạt động bến khách 

ngang sông, bến thủy nội địa phục 

vụ thi công công trình chính 

05 ngày làm 

việc; 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

HCC 

100.000đ 

 
Một 

phần 
Tiếp 

nhận và 

Các Nghị định: số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021;  số 
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 trả kết 

quả 

06/2024/NĐ-CP ngày 

28/01/2024; số 

140/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 

10  1.009454 
Công bố hoạt động bến thủy nội 

địa 

05 ngày làm 

việc 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

HCC 

100.000đ 

 

Một 

phần 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

11  1.003658 
Công bố lại hoạt động bến thủy nội 

địa 

05 ngày làm 

việc; 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

HCC 

100.000đ 

 

Một 

phần 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

12  1.005040 

Xác nhận trình báo đường thủy nội 

địa hoặc trình báo đường thủy nội 

địa bổ sung 

Không quá 02 

giờ làm việc; 

kể từ khi đã 

nhận đủ các 

giấy tờ hợp lệ 

theo quy định 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

HCC 

Thông tư số 

248/2016/TT

-BTC ngày 

11/11/2016 

 

Một 

phần 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

-Luật Giao thông đường 

thủy; 

-Thông tư: số 

09/2025/TT-BXD ngày 

13/6/2025; số 

43/2024/TT-BTC ngày 

28/6/2024; 
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